Tiết 29   Bài 29:   ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức.

- Đặc điểm cấu trúc, phân bố các khu vực địa hình

- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế- xã hội.

2. Kĩ năng.

- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ, Át lát địa lý địa hình Việt Nam.

3. Thái độ.

- Biết chia sẻ những khó khăn của đồng bào đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

- Ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ chủ quyền vùng thềm lục địa.

4. Định hướng phát triển năng lực.

- Năng lực chung: tự học; hợp tác, trình bày ...

- Năng lực riêng: sử dụng lược đồ; át lát địa lí, tranh ảnh.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:

- Lược đồ địa hình Việt Nam.

- Tranh ảnh về các dạng địa hình.

- Máy tính, trình chiếu PP.

2. Học sinh: Sgk, nội dung ôn tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia vào tìm hiểu kiến thức mới. 
b) Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
   Giáo viên cho hs quan sát tranh về một số dạng địa hình nổi tiếng và cho biết
     - Dạng địa hình qua các bức tranh? ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời. Các hs khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4:  Kết luận và nhận định
 GV dựa trên câu trả lời để dẫn dắt vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Khu vực đồi núi.
a) Mục tiêu: Đặc điểm cấu trúc, phân bố khu vực địa hình đồi núi
b) Tổ chức thực hiện:
	  HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	          DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (cặp đôi, nhóm)

Gv yêu cầu hs quan sát vào H28.1 sgk và nội dung hoàn thành phiếu HT sau:
Phiếu HT số 1

Yếu tố

Các khu vực núi

Đông Bắc

Tây Bắc

Trường Sơn Bắc

Trường Sơn Nam

Giới hạn

Độ cao

Hướng núi

Đặc điểm nổi bật

- Nêu ảnh hưởng của sự phân bố dân cư đối với các hoạt động của con người.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thực hiện theo phân công.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Kết luận và nhận định

Gv nhận xét và chuẩn xác kiến thức.
	1. Khu vực đồi núi.
(Phiếu học tập)


2. Khu vực đồng bằng

a) Mục tiêu: Đặc điểm cấu trúc, phân bố khu vực địa hình đồng bằng
b) Tổ chức thực hiện:
	  HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	          DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (cặp đôi, nhóm)

Gv yêu cầu hs quan sát vào H28.1 sgk và nội dung mục 2 hoàn thành phiếu HT sau:

Phiếu HT số 2

Yếu tố

Đồng bằng

Sông Hồng

Sông Cửu Long

Vị trí, giới hạn

Diện tích

Độ cao
Đặc điểm nổi bật

- Nêu ảnh hưởng của sự phân bố dân cư đối với các hoạt động của con người.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thực hiện theo phân công.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Kết luận và nhận định

Gv nhận xét và chuẩn xác kiến thức.
	2. Khu vực đồng bằng.

a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn:
- Đồng bằng Sông Cửu Long: Diện tích 40.000 km2. Bề mặt thấp, không có đê lớn ngăn lũ, nhiều vùng bị ngập nước trong mùa lũ.
- Đồng bằng sông Hồng: Diện tích 15.000 km2. Có hệ thống đê lớn ngăn lũ vững chắc, chia cắt đồng bằng thành nhiều ô trũng.
2. Đồng bằng Duyên Hải Trung Bộ.
-  Tổng diện tích 15.000 km2, bị đồi núi chia cắt,  nhỏ hẹp, kém phì nhiêu.



3. Địa hình bờ biển và thèm lục địa.

a) Mục tiêu: Đặc điểm cấu trúc, phân bố khu vực địa hình bờ biển và thèm lục địa.
b) Tổ chức thực hiện:
	  HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	          DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (cặp đôi, nhóm)

Gv yêu cầu hs quan sát vào H28.1 sgk và nội dung mục 3 cho biết:
- Quan sát bờ biển Việt Nam trên bản đồ tự nhiên và cho biết: bờ biển nước ta có mấy dạng chính?
- Xác định vị trí điển hình của mỗi dạng bờ biển
- Nêu đặc điểm địa hình bờ biển bồi tụ? bờ biển mài mòn?
- Tiềm năng phát triển kinh tế của vùng bờ biển và thềm lục địa ở nước ta.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thực hiện theo phân công.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Kết luận và nhận định

Gv nhận xét và chuẩn xác kiến thức.
	3. Địa hình bờ biển và thèm lục địa.

- Bờ biển: dài trên 3260 km (từ Móng cái đến Hà Tiên). Có 2 dạng chính:
+ Bờ biển bồi tụ đồng bằng.
+ Bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo.
Giá trị: nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng biển, du lịch.
- Thềm lục địa: mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, có nhiều dầu mỏ.


HOẠT ĐỘNG 3:   LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (cá nhân) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Đường bờ biển Việt Nam dài
A. 1400 km.         B. 2100 km. 


C. 3260 km.         

D. 4600 km.

Câu 2: Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng núi nào của nước ta?
A. Vùng Đông Bắc.                                              B. Vùng Tây Bắc.

C. Vùng Trường Sơn Bắc.                                    D. Vùng Trường Sơn Nam.

Câu 3: Vùng núi nào chạy từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã?
A. Trường Sơn Bắc.                                              B. Trường Sơn Nam.

C. Tây Bắc.                                                           D. Đông Bắc.

Câu 4: Dạng địa hình chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng là
A. đồi.                    B. cao nguyên.


C. núi thấp.            

D. bán bình nguyên.

Câu 5: Hướng địa hình chủ yếu của vùng núi Đông Bắc là

A. Tây bắc-đông nam     B. Vòng cung       
C. Tây-đông         

D. Đông bắc-tây nam

Câu 6: Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai con sông:

A. Sông Hồng và sông Mã 


B. Sông Hồng và sông Cả

C. Sông Đà và sông Mã



D. Sông Đà và sông Cả

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

HS trả lời trước lớp.

Bước 4: Kết luận và nhận định

- Nhận xét đánh giá và khuyến khích cộng điểm.
HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG. 
- Là một học sinh đang sinh sống và học tập tại huyện Đại Lộc, em hãy mô tả các đặc điểm chính về địa hình của huyện và cho biết Đại Lộc có những tiềm năng nào để phát triển kinh tế 

- Làm các BT trong tập bản đồ địa 8

- Chuẩn bị phần tiếp theo: Bài 30: Thực hành.
IV. HỒ SƠ HỌC TẬP.

Phiếu HT số 1
	Yếu tố
	Các khu vực núi

	
	Đông Bắc
	Tây Bắc
	Trường Sơn Bắc
	Trường Sơn Nam

	Giới hạn
	Tả ngạn sông Hồng
	Giữa Sông Hồng và sông Cả
	Phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã 
	Dãy Bạch Mã đến Đông Nam Bộ

	Độ cao
	Đồi núi thấp. 
	Vùng núi cao hùng vĩ.
	Đồi núi thấp. 
	Cao nguyên ba dan xếp tầng

	Hướng núi
	Cánh cung
	Hướng núi: TB-ĐN
	Hướng núi: TB-ĐN
	Các cánh cung lớn

	Đặc điểm nổi bật
	Địa hình Cácxtơ phổ biến
	Địa hình Cácxtơ
	2 sườn không đối xứng. Núi có nhiều nhánh ăn lan sát biển.
	Có lớp đất đỏ Ba dan màu mỡ.


Phiếu HT số 2
	Yếu tố
	Các khu vực đồng bằng

	
	ĐB Sông Hồng
	ĐB Sông Cửu Long
	ĐB Duyên Hải Miền Trung

	Vị trí
	Hạ lưu sông Hồng
	Hạ lưu sông Mêkong
	Ven biển miền trung

	Diện tích
	15.000 km2
	40.000 km2
	15.000 km2

	Độ cao trung bình
	Thấp hơn mực nước sông ngoài đê 3m đến 7m
	Cao TB 2m -3m so với mực nước biển
	

	Đặc điểm nổi bật
	- Hình dạng tam giác.

- Có hệ thống đê điều vững chắc.

- Đất không được bồi đắp phù sa thường xuyên
	- Không có đê ngăn lũ

- Kênh rạch chằng chịt

- Diện tích đất bị ngập úng lớn.

- Phù sa bồi đắp thường xuyên
	- Nhỏ hẹp

- Kém phì nhiêu


*******************************************

                       Tiết 30.  Bài 30                    THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức.

- Cấu trúc địa hình Việt Nam, sự phân hoá địa hình từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông

2. Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng đọc bản đồ Việt Nam, nhận biết các đơn vị địa hình cơ bản trên bản đồ

- Phân biệt địa hình tự nhiên, địa hình nhân tạo trên bản đồ

3. Thái độ.

- Ý thức nghiên cứu các đối tượng tự nhiên do ảnh hưởng của vị trí địa lí, địa hình Châu Á.

- Yêu thích môn học.

4. Định hướng phát triển năng lực.

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác, giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:

- Lược đồ địa hình Việt Nam.

- Lược đồ H30.1/sgk
- Máy tính, trình chiếu PP.

2. Học sinh: Sgk, nội dung ôn tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia vào tìm hiểu kiến thức mới. 
b) Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
   GV cung cấp bức ảnh: Quan sát các hình dưới đây cho biết: Đây là địa điểm nào? Em biết gì về địa điểm đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát tranh và trả lời bằng hiểu biết thực tế của mình.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời. Các hs khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4:  Kết luận và nhận định
 GV dựa trên câu trả lời để dẫn dắt vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP.
Bài tập 1: Đọc lược đồ tự nhiên Việt Nam, xác định các dãy núi, các dòng sông dọc theo vĩ tuyến 220 B.

Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với quan sát lược đồ tự nhiên Việt Nam và trả lời các câu hỏi:

- Xác định vĩ tuyến 220B

- Từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung phải vượt qua các dãy núi nào?

- Từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung phải vượt qua các dòng sông lớn nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS

Bước 3: Đại diện một số HS trình bày kết quả; các HS khác nhận xét, bổ sung đáp án.
Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
- Từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung phải vượt qua các dãy núi: Dãy Pu Đen Đinh; Dãy Hoàng Liên Sơn; Dãy Con Voi; Cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn.
- Từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung phải vượt qua các dòng sông lớn: Sông Đà; Sông Hồng; Sông Chảy; Sông Lô; Sông Gâm; Sông Kì Cùng
Bài tập 2.  Phân tích lát cắt địa hình.

Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với quan sát lược đồ, lát cắt địa hình và trả lời các câu hỏi:

- Xác định kinh tuyến 1080Đ.

- Hãy xác định các cao nguyên dọc theo kinh  tuyến 1080Đ?
- Nhận xét về địa hình và nham thạch của các cao nguyên này.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS

Bước 3: Đại diện một số HS trình bày kết quả; các HS khác nhận xét, bổ sung đáp án.
Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
a) Đi qua các cao nguyên: Trải qua các cao nguyên: Kon Tum, Plây Ku, Đăk Lăk, Lâm Viên.

b) Nhận xét về địa hình và nham thạch: Dung nham núi lửa tạo thành các cao nguyên rộng lớn, xen kẻ với badan trẻ là các đá cổ thời tiền Camri, là khu nền cổ, bị nứt vở, kèm theo sự phun trào mắc ma, tạo nên các cao nguyên xếp tầng, sườn dốc, nhiều suối...
Bài tập 3. Tìm  hiểu tác động của địa hình đến giao thông vận tải
Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với quan sát lược đồ và trả lời các câu hỏi:

- Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo nào?
- Các đèo này có ảnh hưởng tới giao thông Bắc – Nam như thế nào? Cho ví dụ.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS

Bước 3: Đại diện một số HS trình bày kết quả; các HS khác nhận xét, bổ sung đáp án.
Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
- Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn ta phải trải qua các đèo là: Sài Hồ, Tam Điệp, Ngang, Hải Vân, Cù Mông, Cả.
- Ảnh hưởng đến ngành giao thông:

+ Đi lại khó khăn nguy hiểm

+ Kéo thời thời gian 

+ Đầu tư nhiều để xây dựng đường sá và hầm đường bộ.

- Ví dụ: Hầm đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Ngang….

HOẠT ĐỘNG 3:  VẬN DỤNG. 
- Tìm kiếm thông tin và thuyết trình về 1 ngọn đèo mà em thích nhất.

- Làm các BT trong tập bản đồ địa 8

- Chuẩn bị phần tiếp theo: Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.
IV. HỒ SƠ HỌC TẬP.
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